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1. Bộ môn Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

1 ĐH11BK BĐKH & PTBV Trần Thị Bảo Huyền 0977008636 ttbhuyen@hunre.edu.vn Bùi Thị Phương Thùy 0983050991 btpthuy@hunre.edu.vn

2. Khoa Công nghệ thông tin

1 DH11C1 CNTT Đinh Thị Thu Hiền 0974213639 dtthien@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

2 DH11C2 CNTT Đinh Thị Thu Hiền 0974213639 dtthien@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

3 DH11C3 CNTT Đinh Thị Thu Hiền 0974213639 dtthien@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

4 DH11C4 CNTT Đinh Thị Thu Hiền 0974213639 dtthien@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

5 DH11C5 CNTT Đinh Thị Thu Hiền 0974213639 dtthien@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

6 DH11C6 CNTT Hoàng Hàm My 0988663903 hhmy@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

7 DH11C7 CNTT Hoàng Hàm My 0988663903 hhmy@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

8 DH11C8 CNTT Hoàng Hàm My 0988663903 hhmy@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

9 DH11C9 CNTT Hoàng Hàm My 0988663903 hhmy@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

10 DH11C10 CNTT Hoàng Hàm My 0988663903 hhmy@hunre.edu.vn Đặng Thị Khánh Linh 0983266986 dtklinh@hunre.edu.vn 

11 DH11C11 CNTT Nguyễn Ngọc Minh 0979044399 nnminh@hunre.edu.vn Trịnh Thị Lý 0983988858 ttly@hunre.edu.vn

12 DH11C12 CNTT Nguyễn Ngọc Minh 0979044399 nnminh@hunre.edu.vn Trịnh Thị Lý 0983988858 ttly@hunre.edu.vn

13 DH11C13 CNTT Nguyễn Ngọc Minh 0979044399 nnminh@hunre.edu.vn Trịnh Thị Lý 0983988858 ttly@hunre.edu.vn

3. Khoa Địa chất

1 ĐH11KĐ Kỹ thuật Địa chất Đỗ Mạnh Tuân 0977633845 dmtuan@hunre.edu.vn Nguyễn Chí Công nccong@hunre.edu.vn

4. Khoa Khí tượng thủy văn

1 ĐH11K Khí tượng và khí hậu học Phạm THị Huyền 0912645074 huyenmybui@gmail.com Phạm Minh Tiến 0983899956 pmtien@hunre.edu.vn

2 ĐH11T Thủy văn học Phạm THị Huyền 0912645074 huyenmybui@gmail.com Lê Thị Thường 0968672336 ltthuong.kttv@hunre.edu.vn

5. Khoa Khoa học biển và Hải đảo

1 ĐH11QB Quản lý Biển Vũ Thu Huyền  0837086095 vthuyen@hunre.edu.vn Vũ Văn Lân 0973673286 vvlan@hunre.edu.vn

6. Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường

1 ĐH11KE1 Kế toán Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Ông Thị Nhung 0987254616 otnhung@hunre.edu.vn

2 ĐH11KE2 Kế toán Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Ông Thị Nhung 0987254616 otnhung@hunre.edu.vn

3 ĐH11KE3 Kế toán Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Ông Thị Nhung 0987254616 otnhung@hunre.edu.vn

4 ĐH11KE4 Kế toán Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Ông Thị Nhung 0987254616 otnhung@hunre.edu.vn

5 ĐH11KE5 Kế toán Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Ông Thị Nhung 0987254616 otnhung@hunre.edu.vn

6 ĐH11KE6 Kế toán Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Mai Thị Tâm 0989887969 mttam@hunre.edu.vn

7 ĐH11KE7 Kế toán Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Mai Thị Tâm 0989887969 mttam@hunre.edu.vn

8 ĐH11KE8 Kế toán Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Mai Thị Tâm 0989887969 mttam@hunre.edu.vn

9 ĐH11KE9 Kế toán Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Mai Thị Tâm 0989887969 mttam@hunre.edu.vn

10 ĐH11KE10 Kế toán Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Mai Thị Tâm 0989887969 mttam@hunre.edu.vn

11 ĐH11KE11 Kế toán Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Nguyễn Quỳnh Châm 0988688418 nqcham.kt@hunre.edu.vn

12 ĐH11KE12 Kế toán Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Nguyễn Quỳnh Châm 0988688418 nqcham.kt@hunre.edu.vn

13 ĐH11KE13 Kế toán Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Nguyễn Quỳnh Châm 0988688418 nqcham.kt@hunre.edu.vn

16 ĐH11QTKD1 Quản trị kinh doanh Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283892 chihao1503@gmail.com

17 ĐH11QTKD2 Quản trị kinh doanh Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283893 chihao1503@gmail.com

18 ĐH11QTKD3 Quản trị kinh doanh Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283894 chihao1503@gmail.com

19 ĐH11QTKD4 Quản trị kinh doanh Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283895 chihao1503@gmail.com

20 ĐH11QTKD5 Quản trị kinh doanh Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283896 chihao1503@gmail.com

21 ĐH11QTKD6 Quản trị kinh doanh Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283897 chihao1503@gmail.com

22 ĐH11QTKD7 Quản trị kinh doanh Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283898 chihao1503@gmail.com

23 ĐH11QTKD8 Quản trị kinh doanh Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283899 chihao1503@gmail.com
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24 ĐH11QTKD9 Quản trị kinh doanh Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283900 chihao1503@gmail.com

25 ĐH11QTKD10 Quản trị kinh doanh Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283901 chihao1503@gmail.com

26 ĐH11QTKD11 Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283902 chihao1503@gmail.com

27 ĐH11QTKD12 Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283903 chihao1503@gmail.com

28 ĐH11QTKD13 Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Vũ Thị Ánh Tuyết 0971283904 chihao1503@gmail.com

31 ĐH11MK1 Marketing Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

32 ĐH11MK2 Marketing Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

33 ĐH11MK3 Marketing Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

34 ĐH11MK4 Marketing Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

35 ĐH11MK5 Marketing Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

36 ĐH11MK6 Marketing Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

37 ĐH11MK7 Marketing Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Đào Lan Anh 0934378556 dlanh@hunre.edu.vn

38 ĐH11MK8 Marketing Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Trần Thị Thu Trang 0973672720 thutrang2590@gmail.com

39 ĐH11MK9 Marketing Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Trần Thị Thu Trang 0973672720 thutrang2590@gmail.com

40 ĐH11MK10 Marketing Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Trần Thị Thu Trang 0973672720 thutrang2590@gmail.com

41 ĐH11MK11 Marketing Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Trần Thị Thu Trang 0973672720 thutrang2590@gmail.com

46 ĐH11LQ1 Logistics và QLCCU Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Trần Tuấn Anh 0888611398 ttanh@hunre.edu.vn

47 ĐH11LQ2 Logistics và QLCCU Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Trần Tuấn Anh 0888611398 ttanh@hunre.edu.vn

48 ĐH11LQ3 Logistics và QLCCU Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Trần Tuấn Anh 0888611398 ttanh@hunre.edu.vn

49 ĐH11LQ4 Logistics và QLCCU Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Trần Tuấn Anh 0888611398 ttanh@hunre.edu.vn

50 ĐH11LQ5 Logistics và QLCCU Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Trần Tuấn Anh 0888611398 ttanh@hunre.edu.vn

52 ĐH11QTDL1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Lê Trần Minh 0389630799
Letranminh02091994@gmail.com

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

53 ĐH11QTDL2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Lê Trần Minh 0389630799
Letranminh02091994@gmail.com

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

54 ĐH11QTDL3
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Tạ Minh Ngọc 0349222999
tmngoc@hunre.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

55 ĐH11QTDL4
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Tạ Minh Ngọc 0349222999
tmngoc@hunre.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

56 ĐH11QTDL5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Nguyễn Văn Thành 0912766477
nvthanh@hunre.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

57 ĐH11QTDL6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành Nguyễn Văn Thành 0912766477
nvthanh@hunre.edu.vn

Nguyễn Thu Hằng 0961320768 Nthhang@hunre.edu.vn

58 ĐH11QTKS1 Quản trị khách sạn Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Nguyễn Vũ Phi Công 0964080147 nvpcong@hunre.edu.vn

59 ĐH11QTKS2 Quản trị khách sạn Tạ Minh Ngọc 0349222999 tmngoc@hunre.edu.vn Nguyễn Vũ Phi Công 0964080147 nvpcong@hunre.edu.vn

60 ĐH11QTKS3 Quản trị khách sạn Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Nguyễn Vũ Phi Công 0964080147 nvpcong@hunre.edu.vn

61 ĐH11QTKS4 Quản trị khách sạn Nguyễn Văn Thành 0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn Nguyễn Vũ Phi Công 0964080147 nvpcong@hunre.edu.vn

62 ĐH11QTKS5 Quản trị khách sạn Lê Trần Minh 0389630799 Letranminh02091994@gmail.com Nguyễn Vũ Phi Công 0964080147 nvpcong@hunre.edu.vn

7. Khoa Lý luận chính trị

1 ĐH11LA1 Luật Đỗ Thị Châu Anh 0981790219 dtcanh@hunre.edu.vn Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 tntdan@hunre.edu.vn

2 ĐH11LA2 Luật Đỗ Thị Châu Anh 0981790219 dtcanh@hunre.edu.vn Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 tntdan@hunre.edu.vn

3 ĐH11LA3 Luật Đỗ Thị Châu Anh 0981790219 dtcanh@hunre.edu.vn Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 tntdan@hunre.edu.vn

4 ĐH11LA4 Luật Đỗ Thị Châu Anh 0981790219 dtcanh@hunre.edu.vn Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 tntdan@hunre.edu.vn

5 ĐH11LA5 Luật Đỗ Thị Châu Anh 0981790219 dtcanh@hunre.edu.vn Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 0964666394 tntdan@hunre.edu.vn

8. Khoa Môi trường

1 ĐH11KTTN Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Thái Thị Tuyết 0916 835 026 tttuyet@hunre.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0989 965 118 nthhanh.mt@hunre.edu.vn 

2 ĐH11SH Sinh học ứng dụng Thái Thị Tuyết 0916 835 026 tttuyet@hunre.edu.vn Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0989 965 118 nthhanh.mt@hunre.edu.vn 
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3 ĐH11M Công nghệ kỹ thuật môi trường Thái Thị Tuyết 0916 835 026 tttuyet@hunre.edu.vn Nguyễn Khắc Thành 0912 040 325 nkthanh@hunre.edu.vn

4 ĐH11ĐA Đảm bảo CL và AT thực phẩm Dương Đức Tuấn 0971 879 997 ddtuan@hunre.edu.vn Nguyễn Khắc Thành 0912 040 325 nkthanh@hunre.edu.vn

5 ĐH11QM1 Quản lý tài nguyên và môi trường Dương Đức Tuấn 0971 879 997 ddtuan@hunre.edu.vn Vũ Văn Doanh 0989 982 239 vvdoanh@hunre.edu.vn

6 ĐH11QM2 Quản lý tài nguyên và môi trường Dương Đức Tuấn 0971 879 997 ddtuan@hunre.edu.vn Vũ Văn Doanh 0989 982 239 vvdoanh@hunre.edu.vn

7 ĐH11QM3 Quản lý tài nguyên và môi trường Dương Đức Tuấn 0971 879 997 ddtuan@hunre.edu.vn Vũ Văn Doanh 0989 982 239 vvdoanh@hunre.edu.vn

9. Bộ môn Ngoại ngữ

1 ĐH11NA1 Ngôn ngữ Anh Lưu Đức Anh 0374 769 000 ldanh@hunre.edu.vn Ngô Thị Hà 0988 906 674 ntha.nn@hunre.edu.vn

2 ĐH11NA2 Ngôn ngữ Anh Hoàng Thị Tuyết Nhung 0904 220 936 httnhung@hunre.edu.vn Ngô Thị Hà 0988 906 674 ntha.nn@hunre.edu.vn

3 ĐH11NA3 Ngôn ngữ Anh Phạm Quang Thiên 0964 475 728 pqthien@hunre.edu.vn Ngô Thị Hà 0988 906 674 ntha.nn@hunre.edu.vn

4 ĐH11NA4 Ngôn ngữ Anh Đào Thị Thuỳ Linh 0989382808 dttlinh@hunre.edu.vn Ngô Thị Hà 0988 906 674 ntha.nn@hunre.edu.vn

10. Khoa Quản lý đất đai

1 ĐH11QĐ1 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Trần Minh Tiến 0983448358 Tmtien@hunre.edu.vn

2 ĐH11QĐ2 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Trần Minh Tiến 0983448358 Tmtien@hunre.edu.vn

3 ĐH11QĐ3 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Trần Minh Tiến 0983448358 Tmtien@hunre.edu.vn

4 ĐH11QĐ4 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Trần Minh Tiến 0983448358 Tmtien@hunre.edu.vn

5 ĐH11QĐ5 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Trần Minh Tiến 0983448358 Tmtien@hunre.edu.vn

6 ĐH11QĐ6 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

7 ĐH11QĐ7 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

8 ĐH11QĐ8 Quản lý đất đai Trần Thu Huyền 097 9234968 Ttthuyen@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

9 ĐH11BĐS1 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Bùi Thị Cẩm Ngọc 098 9094148 btcngoc@hunre.edu.vn 

10 ĐH11BĐS2 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Bùi Thị Cẩm Ngọc 098 9094148 btcngoc@hunre.edu.vn 

11 ĐH11BĐS3 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Bùi Thị Cẩm Ngọc 098 9094148 btcngoc@hunre.edu.vn 

12 ĐH11BĐS4 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Bùi Thị Cẩm Ngọc 098 9094148 btcngoc@hunre.edu.vn 

13 ĐH11BĐS5 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Bùi Thị Cẩm Ngọc 098 9094148 btcngoc@hunre.edu.vn 

14 ĐH11BĐS6 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

15 ĐH11BĐS7 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

16 ĐH11BĐS8 Bất động sản Vũ Thị Thanh Thùy 097 5498084 Vttthuy.qldd@hunre.edu.vn Đặng Thu Hằng 093 6353732 dthang@hunre.edu.vn

11. Khoa Tài nguyên nước

1 ĐH11TNN Quản lý tài nguyên nước Hoàng Thị Phương 0989790960 phuonghoangpt88@gmail.com Nguyễn Thị Bích Ngọc 0346349530 ntbngoc@hunre.edu.vn

12. Khoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

1 ĐH11TĐ Kỹ thuật Trắc địa bản đồ Nguyễn Thị Thu Trang 0988910139 ntttrang.tdbd@hunre.edu.vn Vương Thị Hòe 0983310379 vthoe@hunre.edu.vn
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